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NGHỊ ĐỊNH

Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân

sách nhà nước

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, 

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị định này quy định việc quản lý và thực hiện đầu tư ứng dụng công nghệ thông

tin đối với:

a) Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà

nước do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị,

tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (được xác định

trong Luật Ngân sách nhà nước), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau

đây gọi chung là tỉnh), các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi

chung là huyện) và cấp xã quản lý;

b) Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà

nước hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ do Tập đoàn kinh tế nhà
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nước, Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập và các tổ chức quản lý Quỹ

khác (được xác định trong Luật Ngân sách nhà nước) quản lý;

c) Dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn khác

nhau trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên hoặc lớn nhất

trong tổng mức đầu tư của dự án;

d) Phần ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong các

dự án đầu tư xây dựng công trình và các dự án đầu tư không có xây dựng công trình

được quản lý như đối với một dự án ứng dụng công nghệ thông tin độc lập theo quy

định tại Nghị định này;

đ) Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà

nước thuộc diện bí mật quốc gia không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này;

e) Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà

nước phải thu hồi vốn, Chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi và hoàn trả vốn đầu tư;

g) Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển

chính thức (gọi tắt là ODA), Chủ đầu tư thực hiện theo thỏa thuận tín dụng, cùng các

điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, và các quy định hiện hành

về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA;

h) Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà

nước của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, việc lập dự án thực hiện theo

quy định tại Nghị định này; việc thẩm định dự án, quyết định đầu tư và quản lý dự án

thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ trên cơ sở đề xuất và kiến nghị của cơ

quan có dự án;

i) Đối với các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân

sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án, việc sử dụng kinh phí thực

hiện theo đề cương và dự toán chi tiết được người có thẩm quyền thẩm định và phê

duyệt.

Việc lập đề cương và dự toán chi tiết được thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin

và Truyền thông, Bộ Tài chính.

2. Đối tượng áp dụng:



Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư ứng

dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Khuyến khích tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ

thông tin sử dụng vốn khác áp dụng các quy định tại Nghị định này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. "Dự án ứng dụng công nghệ thông tin" là tập hợp những đề xuất có liên quan đến

việc bỏ vốn để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật,

phần mềm và cơ sở dữ liệu nhằm đạt được sự cải thiện về tốc độ, hiệu quả vận

hành, nâng cao chất lượng dịch vụ trong ít nhất một chu kỳ phát triển của công nghệ

thông tin.

2. "Phần mềm thương mại" gồm phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, phần

mềm tiện ích, phần mềm công cụ, phần mềm nhúng; được phát triển hoàn chỉnh,

được đăng ký thương hiệu và nhân bản hàng loạt để cung cấp ra thị trường.

3. "Phần mềm nội bộ" là phần mềm được phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa theo các

yêu cầu riêng của tổ chức, hoặc người sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của

tổ chức và được sử dụng trong nội bộ tổ chức đó.

4. "Phần mềm mã nguồn mở" là phần mềm được tác giả cung cấp với mã nguồn

kèm theo, người sử dụng không phải trả chi phí bản quyền mua mã nguồn.

5. "Phát triển phần mềm" là việc gia công, sản xuất phần mềm theo đơn đặt hàng

nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng nội bộ hoặc nhằm mục đích kinh doanh thương mại

trên thị trường.

6. "Chỉnh sửa phần mềm" là việc sửa đổi, làm tăng hiệu năng của phần mềm đã có

nhằm tối ưu hóa khả năng xử lý các yêu cầu của người sử dụng.

7. "Nâng cấp phần mềm" là việc chỉnh sửa phần mềm với việc tăng cường chức

năng - khả năng xử lý của phần mềm đã có nhằm đáp ứng thêm một số yêu cầu của

người sử dụng.

8. "Sự cố" là những sai hỏng, trục trặc (phần cứng và/hoặc phần mềm) khiến hệ

thống không còn đáng tin cậy, trục trặc trong vận hành, hay hoạt động bất bình



thường.

9. "Người có thẩm quyền quyết định đầu tư" là người đại diện theo pháp luật của tổ

chức, cơ quan nhà nước hoặc tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước,

công ty nhà nước độc lập, được quy định tại các Điều 5, Điều 6 Nghị định này.

10. "Chủ đầu tư" là người được giao quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà

nước để đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

11. "Tổng mức đầu tư" là toàn bộ chi phí dự tính để đầu tư được ghi trong quyết định

đầu tư và là cơ sở để Chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư.

12. "Tổng dự toán" là tổng chi phí cần thiết cho việc đầu tư (chi phí chuẩn bị đầu tư,

chi phí thực hiện đầu tư, chi phí kết thúc đầu tư, và các chi phí khác của dự án ứng

dụng công nghệ thông tin) không vượt tổng mức đầu tư được duyệt.

13. "Thiết kế sơ bộ" bao gồm phần thuyết minh và các sơ đồ bố trí hệ thống hạ tầng

kỹ thuật, và các nội dung khác bảo đảm thể hiện được phương án thiết kế. Thiết kế

sơ bộ có thể gồm một hoặc nhiều hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin. Thiết kế

sơ bộ trong dự án được duyệt là căn cứ để lập và xét duyệt thiết kế thi công.

14. "Thiết kế thi công" là các tài liệu thể hiện bằng thuyết minh, bản vẽ, các mô tả nội

dung thiết kế, yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng khác; được triển khai trên cơ sở thiết kế

sơ bộ cùng nội dung dự án được duyệt.

15. "Giám sát tác giả" là công việc kiểm tra, giải thích hoặc xử lý những vướng mắc,

thay đổi, phát sinh nhằm đảm bảo việc thi công lắp đặt, cài đặt, hiệu chỉnh vật tư,

thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm thương mại, hoặc phát triển, nâng cấp, chỉnh

sửa phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu theo đúng thiết kế thi công và bảo vệ quyền tác

giả của cá nhân, tổ chức tư vấn lập thiết kế thi công.

16. "Giám sát thi công" là hoạt động theo dõi thường xuyên, liên tục, có hệ thống của

cá nhân, tổ chức giám sát thi công nhằm quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ các

công tác lắp đặt, cài đặt, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm

thương mại, hoặc phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu do

nhà thầu thi công thực hiện theo: hợp đồng, thiết kế thi công được duyệt, hệ thống

danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin và các yêu cầu đối với giải pháp



ứng dụng công nghệ thông tin được áp dụng. Nội dung công tác giám sát thi công

thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

17. "Bản vẽ hoàn công" là bản vẽ phản ảnh kết quả thực hiện thi công xây lắp, lắp

đặt hạ tầng kỹ thuật do nhà thầu trúng thầu lập trên cơ sở thiết kế thi công được

duyệt và kết quả đo kiểm các sản phẩm đã thực hiện tại hiện trường thi công được

Chủ đầu tư xác nhận.

18. "Chủ trì khảo sát" là người trực tiếp tổ chức và thực hiện nhiệm vụ khảo sát,

phương án khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả

thực hiện nhiệm vụ khảo sát, phương án khảo sát.

19. "Chủ trì thiết kế sơ bộ" là người trực tiếp tổ chức và thực hiện nhiệm vụ thiết kế

sơ bộ, chịu trách nhiệm cao nhất về nội dung và chất lượng của thiết kế sơ bộ.

20. "Chủ trì thiết kế thi công" là người trực tiếp tổ chức và thực hiện nhiệm vụ thiết

kế thi công và lập dự toán, tổng dự toán, chịu trách nhiệm cao nhất về nội dung và

chất lượng của thiết kế thi công và dự toán, tổng dự toán.

21. "Chỉ huy thi công tại hiện trường" là người đại diện cho nhà thầu trúng thầu thực

hiện quyền và nghĩa vụ của nhà thầu tại hiện trường thi công, trực tiếp chỉ huy và

chịu trách nhiệm về hoạt động thi công xây lắp, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật công nghệ

thông tin.

Điều 3. Trình tự đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

1. Trình tự đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm 3 giai đoạn:

a) Chuẩn bị đầu tư;

b) Thực hiện đầu tư;

c) Kết thúc đầu tư, đưa vào khai thác sử dụng.

2. Các công việc trong giai đoạn thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư có thể thực hiện

tuần tự hoặc gối đầu, xen kẽ tùy theo điều kiện cụ thể của từng dự án, và do Người

có thẩm quyền quyết định đầu tư xác định.

Điều 4. Phân nhóm dự án

1. Tùy theo tính chất của dự án và quy mô đầu tư, dự án ứng dụng công nghệ thông

tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được phân loại thành các nhóm: dự án


